	BỘ Y TẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1777/BYT-TB-CT
V/v cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất khẩu trang y tế
	Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020


 
	Kính gửi:
	- Công ty TNHH Nam Đan L.A
- Các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tại Việt Nam


Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban hậu cần của Ban Chỉ đạo quốc gia theo Quyết định số 554/QĐ-BYT ngày 24/2/2020 của Bộ Y tế về việc mua sắm vật tư y tế phòng, chống dịch, bệnh.
- Trong khi nguyên liệu lớp màng vi lọc Melt-Blown dùng để sản xuất khẩu trang y tế đang khan hiếm, giá tăng cao, để tiếp tục sản xuất, cung ứng khẩu trang y tế ngày 22/3/2020, Bộ Y tế đã có công văn số 1485/BYT-TB-CT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tại Việt Nam về việc sử dụng vật liệu SMS thay thế lớp màng lọc trong khẩu trang y tế.
- Để đảm bảo nguồn nguyên liệu, thúc đẩy, ổn định tình hình sản xuất khẩu trang y tế trong nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng của ngành y tế và của nhân dân trong giai đoạn dịch, bệnh trong nước và trên thế giới đang có diễn biến rất phức tạp, Bộ Y tế trân trọng đề nghị:
1. Công ty TNHH Nam Đan L.A tăng cường sản xuất cung cấp nguyên vật liệu, bình ổn giá, ưu tiên bán cho các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tại Việt Nam (danh sách các đơn vị đính kèm).
2. Các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang có nhu cầu mua nguyên liệu SMS đề nghị liên hệ với Công ty TNHH Nam Đan L.A để được giải quyết theo thông tin sau:
Địa chỉ: Lô số 3, Đường 20B, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Điện thoại: 0903 848 923 - 0908 664 335
Email: namdanla@namdanla.vn Web: www.namdanla.com
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế), điện thoại 024 62732272; email: dmec@moh.gov.vn để kịp thời xem xét, giải quyết./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để ph/h);
- Vụ TTB-CTYT, Vụ KHTC (để th/h);
- Vụ TTTĐKT (để ph/h thông tin);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trương Quốc Cường


 
DANH SÁCH ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KHẨU TRANG
	STT
	Tên đơn vị sản xuất
	Địa chỉ cơ sở

	1
	Công ty CP DP Đại Uy
	Khu tập thể Mộc Đức, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội

	2
	Công ty CP Tanaphar
	Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội

	3
	Công ty CP giải pháp Xuân Lai
	Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

	4
	Công ty CP XNK DP quốc tế Palmy
	Tổ 10, Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

	5
	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại An Lành
	Lô 52,53,54 Cụm Công nghiệp An Xá - TP Nam Định

	6
	Công ty TNHH NTI VINA
	Số 33, đường 7, KCN VSIP II, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

	7
	Công ty CP thương mại thiết bị Khánh An
	C9/5A Khu Phố Bình Thuận II, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

	8
	Công ty TNHH TTBYT Thời Thanh Bình
	159/13 Phạm Thế Hiển, Phường 03, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

	9
	Công ty TNHH Tập đoàn Phú Bảo
	41 Nguyễn Thị Minh khai, quận 1, HCM

	10
	Công ty CP LIWORLDCO
	279/32 Âu Cơ, phường 05, quận 11, TPHCM

	11
	Công ty TNHH SX TM Đỉnh Hưng Phát
	39 Đường 30/4 , Phường Tân Thành , Quận Tân Phú, TPHCM

	12
	Công ty TNHH SX Dụng cụ y tế Đông Pha
	88/11, Quốc lộ 01K, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

	13
	Công ty TNHH SX TM và Thiết bị Minh An
	1/5L Đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, HCM

	14
	Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Hoàng Gia
	Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

	15
	Công ty CP Vật tư và TBYT Memco
	Đường số 03, KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

	16
	Công ty CP DP và TBYT An Phú
	Lô B5C khu CN Hapro - Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội.

	17
	Công ty CP Công nghệ và Vật tư y tế ECOMEDI
	Số 1, ngách 33/147, ngõ 147, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

	18
	Công ty TNHH Dược phẩm Cường Thủy
	Số 15 Hẻm 29/78/80 phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

	19
	Công ty TNHH Lợi Thành
	Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

	20
	Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân
	Lô II-8.3 khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, H.Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

	21
	Công ty TNHH Duy Ngọc Bắc Ninh
	Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

	22
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thông Chắc
	Đội 4, Thôn Quế Ổ, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

	23
	Công ty TNHH TBYT Trường Mạnh Bắc Ninh
	Thôn Hồi Quan, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

	24
	Công ty CP DP Nguyệt Quang
	Ngõ 45 Đường Hùng Vương, Phường Hội Hợp, Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

	25
	Công ty CP DP y tế Mỹ Đức
	169A Trịnh Khả, Phường Đông Vệ, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

	26
	Tổng công ty CP y tế Danameco
	12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

	27
	Công ty TNHH quốc tế Vina Mask
	Lô E, Đường số 7, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

	28
	Công ty CP TBYT Bảo Thạch
	Tổ 20 quốc lộ 13, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

	29
	Công ty TNHH DP Hoàng An
	85/3 Nguyễn Văn Thành, Khu Phố 1, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương

	30
	Công ty TNHH SX TM dịch vụ TBYT Bảo Anh
	20/5A2 khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

	31
	Công ty TNHH IGG Việt Nam
	44/8 Đường số 16, P. Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	32
	Công ty TNHH MTV SX-TM Gia Bảo Phương
	25, đường 23, phường 10, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

	33
	Công ty TNHH TTBYT Đặng Khang
	51 Đoàn giỏi, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

	34
	Công ty TNHH SX, TM TBYT Sài Gòn Medi-Life
	Số 78 đường 5A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	35
	Công ty TNHH Vật tư y tế Sen Việt
	280/19 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

	36
	Công ty CP thiết bị Đại Tây Dương
	40/18 đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân phú, Hồ Chí Minh

	37
	Công ty CP y tế Thành Tâm
	Số 03, Đường 57, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

	38
	Công ty TNHH Dệt Kim Đoàn Tất Thành
	7B59/1 Ấp 7, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

	39
	Công ty TNHH Famith
	26D/17, Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

	40
	Công ty TNHH SX TM thiết bị Nam Anh
	08-08A Lê Lăng, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

	41
	Công ty TNHH Usasen Việt Nam
	Số 9 đường 14E, khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	42
	Công ty TNHH SX TM Lê Hằng
	55/3A Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

	43
	Công ty TNHH TTBYT Đồng Hợp Tiến
	138/21 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

	44
	Công ty TNHH SX TM dịch vụ Tân Thái Bình Dương
	146 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

	45
	Công ty TNHH SX TM quốc tế Việt Thắng
	57/17, Đường 42, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

	46
	Công ty CP DP và Sinh học y tế
	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường 06, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

	47
	Chi nhánh Công ty TNHH TM TTBYT Việt Đức
	19B Đường 427, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

	48
	Công ty TNHH DP Thiên Thảo
	B8/16F Khuất Văn Bức, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

	49
	Công ty TNHH Young Chemical Vina
	Lô R-4 và R-4A, đường Tân Tập Long Hậu, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

	50
	Công ty CP Bông Bạch Tuyết
	550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

	51
	Công ty CP TM dịch vụ xuất nhập khẩu Viên Phát
	63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


 
